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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 31/10/2023
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 BNA 0 0 100 930.000 100 930.000
2 DC2 0 0 25 115.000 25 115.000
3 DL1 0 0 50 182.700 50 182.700
4 DXP 0 0 20 223.600 20 223.600
5 GKM 0 0 384.000 14.361.600.000 384.000 14.361.600.000
6 HDA 0 0 60 276.000 60 276.000
7 IDC 50.000 2.050.000.000 15.900 684.280.000 65.900 2.734.280.000
8 L14 0 0 100 3.730.000 100 3.730.000
9 LIG 0 0 15 52.500 15 52.500

10 MBS 0 0 15 253.500 15 253.500
11 PCH 0 0 10 75.000 10 75.000
12 PVS 41.000 1.359.850.000 1.364.500 46.703.410.000 1.405.500 48.063.260.000
13 SD6 0 0 50 178.400 50 178.400
14 TNG 0 0 139 2.418.600 139 2.418.600
15 VC2 0 0 158 1.368.800 158 1.368.800
16 VGS 0 0 65 1.047.800 65 1.047.800

Tổng 91.000 3.409.850.000 1.765.207 61.760.141.900 1.856.207 65.169.991.900


